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sinh viên là một vấn đề quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong tình 

hình hiện nay. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích hướng tới 

việc đề xuất một công cụ trong quản trị đại học, cung cấp những dữ liệu 

thực tế về tình hình mức độ hài lòng của sinh viên. Nghiên cứu sử dụng 

phương pháp điều tra xã hội học đối với sinh viên Trường Đại học Khoa 

học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 

xử lý bằng phương pháp bình quân gia quyền với công cụ SPSS và 

Google Sheet. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về mức 
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1. Giới thiệu 

Ngày nay, dưới tác động của các yếu tố bên ngoài và đ c biệt là sự tác động của nền kinh tế 

thị trường, giáo dục đã được coi như một “dịch vụ” mà ở đ  khách hàng (sinh viên, phụ huynh) 

c  thể đ u tư và lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ (các trường học) mà họ cho là ph  hợp nhất  

Để tồn tại và phát triển, các trường học c n chú trọng vào chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sự 

hài l ng của người học  1   Những năm g n đây, việc đo lường mức độ hài l ng của sinh viên đã 

được triển khai trong nhiều đề tài, chủ yếu sử dụng các loại thang đo sau  2 : Thang đo chất 

lượng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh SERVQUAL  3 ; Thang đo chất lượng dịch vụ sửa đổi 

SERVPERF  4 ; Thang đo chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học HEdPERF  5    

Hạnh phúc là một giá trị mang tính văn hoá và tính xã hội rất sâu sắc của mọi dân tộc trên thế 

giới  Tuy nhiên, nghiên cứu, điều tra khảo sát thực nghiệm về hạnh phúc tại Việt Nam c n nhiều 

khiêm tốn  B i Thị Hương Tr m [6] cho rằng, hạnh phúc với tư cách là đối tượng nghiên cứu của 

khoa học thực nghiệm như xã hội học nhưng c n thiếu vắng những nghiên cứu trên khía cạnh 

hạnh phúc xã hội n i chung và các nh m xã hội về giới n i riêng   

Quan điểm của Đảng cũng cho rằng hạnh phúc là một giá trị rất quan trọng, là giá trị hàng đ u 

có ý nghĩa đ c biệt, được thể hiện ngay trong tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”  Hiện nay, 

Yên Bái là tỉnh đ u tiên, tiên phong trong việc đưa chỉ số hạnh phúc trở thành một chỉ số quản trị 

của địa phương, đưa việc đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân trở thành một nhiệm vụ 

thường xuyên [7]. Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khái niệm “Dân hạnh phúc” đã được 

thể hiện càng khẳng định cho sự quan tâm của hệ thống chính trị đối với vấn đề này  8]. 

Yew - Kwang [9] cho rằng hạnh phúc là mục tiêu cao quý nhất, sau c ng trong việc đánh giá 

một quốc gia, một xã hội, và chỉ số hạnh phúc là một chỉ số quản trị tốt thể hiện mức độ thành 

công của quốc gia, của xã hội   

Tuy nhiên, các nghiên cứu g n đây của các trường đại học chỉ tìm hiểu sự hài l ng của sinh 

viên về chương trình đào tạo  1], [2 , chưa thể hiện các khía cạnh khác để chỉ ra mức độ hạnh 

phúc của sinh viên trong nhà trường  Vì vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng một khung 

chỉ báo chi tiết thể hiện tại Bảng 1, với 3 khía cạnh và 27 chỉ báo để đo lường chỉ số hạnh phúc 

của sinh viên, hình thành trên khung 33 chỉ báo khi nghiên cứu về hạnh phúc của người Việt 

Nam [10]. Chỉ số hạnh phúc (HI) được xây dựng dựa trên 3 chỉ số hạnh phúc trung gian là Kinh 

tế-vật chất, môi trường tự nhiên (Ieco); Quan hệ gia đình - xã hội (Isr); Đời sống cá nhân (Iper) 

và 27 chỉ báo (yếu tố) thành ph n cung cấp bởi 2 đề tài tiền đề Hạnh phúc của người Việt Nam 

 9  và Mức độ hạnh phúc của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM) [11]. 

Bài báo cung cấp các nội dung chính như quan niệm của sinh viên về hạnh phúc, quan niệm 

về hạnh phúc trong khía cạnh Kinh tế-vật chất, môi trường tự nhiên (KT-VC, MTTN); trong khía 

cạnh Quan hệ gia đình-xã hội (QH GĐ-XH) và trong khía cạnh Đời sống cá nhân (ĐSCN). 

Nghiên cứu chỉ ra mức độ hài l ng và trung bình mức độ hài l ng của 27 yếu tố thành ph n trong 

3 khía cạnh này của sinh viên trường  Nghiên cứu cũng đưa ra kết luận và các khuyến nghị nhằm 

nâng cao mức độ hạnh phúc cho sinh viên trường dựa trên các yếu tố c  mức độ hài l ng và trung 

bình mức độ hài l ng c n hạn chế   

Với những kết quả cụ thể theo từng khía cạnh, kết quả của nghiên cứu là chất liệu để Đoàn 

Thanh niên trường xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường nhiệm 

kỳ 2022-2024  Các nghiên cứu về sau c  thể tìm hiểu sâu hơn, lý giải về mối quan hệ giữa hạnh 

phúc của sinh viên với từng yếu tố hạnh phúc cụ thể bằng các công cụ định tính.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý luận 

Khái niệm hạnh phúc: Trong nghiên cứu này, hạnh phúc được định nghĩa là sự hài l ng trong 

đời sống kinh tế - vật chất tự nhiên, môi trường xã hội; sự hài l ng trong đời sống gia đình - xã 

hội và sự hài l ng trong đời sống cá nhân   
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Bảng 1. Khung chỉ báo nghiên cứu 

Ký hiệu Tên chỉ báo Đề xuất 

Ieco KT-VC, MTTN [9] 

j1 Được ăn ngon [9] 

j2 Được m c đẹp [9] 

j3 Được học ngành mình thích [10] 

j4 C  đủ tiện nghi sinh hoạt [9] 

j5 C  sự đảm bảo về m t tài chính [9] 

j6 C  hệ thống dịch vụ tốt [9] 

j7 Môi trường tự nhiên trong lành [9] 

j8 An toàn vệ sinh thực phẩm tốt [9] 

j9 C  công việc tạo ra thu nhập [9] 

Isr QH GĐ-XH [9] 

j10 Gia đình h a thuận [9] 

j11 Quan hệ họ hàng tốt [9] 

j12 C  bạn bè tốt [9] 

j13 Quan hệ tình yêu tốt [10] 

j14 Quan hệ với Đoàn - Hội, Câu lạc bộ/Đội/Nh m [10] 

j15 C  vị thế, địa vị xã hội [9] 

j16 An ninh, an toàn xã hội đảm bảo [9] 

j17 Quan hệ với cơ quan trường học tốt đẹp [10] 

j18 Môi trường xã hội tự do dân chủ [9] 

Iper ĐSCN [9] 

j19 C  sức khỏe tốt [9] 

j20 C  thành tích học tập tốt [10] 

j21 Thể hiện được năng lực làm việc của mình [9] 

j22 C  thời gian nghỉ ngơi, giải trí [9] 

j23 C  niềm tin vào con người, xã hội [9] 

j24 Đời sống tinh th n, tâm linh yên ổn [9] 

j25 Làm được việc c  ý nghĩa [9] 

j26 Luôn c  mục tiêu phấn đấu [9] 

j27 Thích ứng nhanh với cuộc sống [9] 

2.2. Phương pháp chọn mẫu 

Trong nghiên cứu phân chia mẫu theo các tiêu chí như giới tính, năm học, khối ngành đang 

theo học hay tôn giáo  Qua đ  c  thể so sánh sự tương đồng hay khác biệt giữa các nh m này 

trong chỉ số hạnh phúc cũng như mức độ hài l ng của các yếu tố  

2.3. Phương pháp thu thập dữ liệu  

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng làm chủ đạo với công cụ bảng hỏi, 

sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để hỗ trợ với công cụ tư liệu sẵn c    

2.3.1. Công cụ bảng hỏi 

Công cụ bảng hỏi được thiết kế nhằm khai thác quan niệm của sinh viên về hạnh phúc với các 

yếu tố hạnh phúc cũng như đánh giá mức độ hài l ng của họ với các yếu tố này  Từ đ  đưa ra dữ 

liệu cho việc tính toán các chỉ số hạnh phúc trung gian và chỉ số hạnh phúc  Tổng số phiếu thu về 

là 2 204 phiếu, tổng số phiếu đủ điều kiện đưa vào xử lý là 806 phiếu   

2.3.2. Công cụ tư liệu sẵn có  

Công cụ tư liệu sẵn c  được khai thác nhằm xây dựng công cụ bảng hỏi, c  thêm những minh 

chứng cho dữ liệu thứ cấp và cung cấp cơ sở dữ liệu sơ cấp c  đ c điểm tương tự để tiến hành so 

sánh với kết quả nghiên cứu của đề tài   
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2.4. Phương pháp xử lý dữ liệu  

Dữ liệu từ công cụ tư liệu sẵn c  được xử lý trong ma trận tổng quan để đưa ra cơ sở cho việc 

thiết kế bảng hỏi, bổ sung minh chứng và so sánh kết quả nghiên cứu về mức độ hài l ng. Mức 

độ hài l ng được mã hoá thành các mức điểm trong Bảng 2  Dữ liệu từ công cụ bảng hỏi sau khi 

thu thập được làm sạch bằng ph n mềm Google Sheet, loại tất cả các phiếu không đủ điều kiện và 

thống kê bằng ph n mềm IBM SPSS   

Bảng 2. Bảng mã hoá mức độ hài lòng 

Giá trị quan sát Mức điểm 

Rất hài l ng 4 

Hài lòng 3 

Tương đối hài l ng 2 

Chưa hài l ng 1 

Hoàn toàn chưa hài l ng  0 

Sau đ  các số liệu khảo sát được đưa vào tính toán bằng các lệnh tính toán của Google Sheet 

dựa trên công thức sau: 

HI = β1 Ieco + β2 Isr + β3 Iper 

0 ≤ β1 ≤ 1, 0 ≤ β2 ≤ 1, 0 ≤ β3 ≤ 1 

β1 + β2 + β3 

(1) 

Trong đ : 

HI: Chỉ số hạnh phúc 

Ieco: Chỉ số hài l ng về kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên 

Isr: Chỉ số hài l ng về quan hệ gia đình – xã hội 

Iper: Chỉ số hài l ng về đời sống cá nhân 

β: Bình quân gia quyền đối với từng chỉ số hài l ng 

Cách tính các chỉ số trung gian Ieco; Isr và Iper: 

- Chỉ số hài l ng về kinh tế - vật chất, môi trường tự nhiên (Ieco) tính theo công thức: 

Ieco = ∑ αj  Sj 9 

j=1 

0 ≤ αj ≤ 1; j= 1,2   9 

α1 + α 2 +    α 9 = 1 

(2) 

- Chỉ số hài l ng về mối quan hệ gia đình – xã hội (Isr) tính theo công thức: 

Isr = ∑ αj  Sj 18 

j=10 

0 ≤ αj ≤ 1; j= 10,11   18 

α10 + α 11 +    α18 = 1 

(3) 

- Chỉ số hài l ng về đời sống cá nhân (Iper) tính theo công thức: 

Iper = ∑ αj  Sj 27 

j=19 

0 ≤ αj ≤ 1; j= 19,20   27 

α19 + α 20 +    α27 = 1 

(4) 

Trong đ : 

Sj: mức độ hài l ng của cộng đồng được khảo sát đối với chỉ báo j  Sj được tính bằng trung 

bình cộng các mức độ hài l ng của toàn bộ người trong cộng đồng được xem xét  

α j: bình quân gia quyền đối với chỉ báo j (j = 1,2,   27)  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Quan niệm của sinh viên về hạnh phúc 

Sinh viên được hỏi về lựa chọn của họ trong việc xác định đâu là khía cạnh quan trọng nhất 

đối với hạnh phúc trong 3 khía cạnh  Kết quả thống kê theo tỷ lệ của từng khía cạnh được thể 
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hiện ở Hình 1  Kết quả này là cơ sở để gia quyền mức độ hạnh phúc của các chỉ số trung gian, từ 

đ  đưa ra mức điểm của chỉ số hạnh phúc (HI)   

 

Hình 1. Quan niệm của Sinh viên về hạnh phúc (%) 

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát của nghiên cứu) 

Khi đánh giá về hạnh phúc n i chung, khía cạnh được sinh viên lựa chọn nhiều nhất là quan 

hệ gia đình - xã hội (45,8%); đứng thứ hai là đời sống cá nhân (31,9%); cuối c ng là kinh tế - vật 

chất, môi trường tự nhiên (22,3%)   

3.2. Quan niệm của các nhóm xã hội về hạnh phúc 

Bảng 3. Quan niệm của các nhóm xã hội về hạnh phúc (%) 

 KT-VC,MTTN QH GĐ-XH ĐSCN 

Toàn trường 22,33 45,78 31,89 

Nam 27,12 44,92 27,97 

Nữ 21,51 45,93 32,56 

Năm 1 22,01 43,37 34,63 

Năm 2 19,82 50,66 29,52 

Năm 3 26,89 45,28 27,83 

Năm 4 17,24 41,38 41,38 

Khoa học xã hội 23,10 44,30 32,59 

Khoa học nhân văn 23,34 46,42 30,24 

Ngôn ngữ 16,81 47,79 35,40 

Phật giáo 23,49 43,98 32,53 

Thiên chúa giáo 17,28 50,62 32,10 

Không tôn giáo 22,53 46,00 31,47 

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát của nghiên cứu) 

Qua Bảng 3, tất cả các nh m xã hội đều cho rằng quan hệ gia đình - xã hội là khía cạnh quan 

trọng nhất đối với hạnh phúc của bản thân, kế đến là đời sống cá nhân, cuối c ng là khía cạnh kinh 

tế - vật chất, môi trường tự nhiên  Nhà nghiên cứu Praag, P  Frijters và A  Ferrer-i-Carbonell [12] 

đã cho rằng hoàn cảnh kinh tế khách quan chỉ c  ảnh hưởng nhỏ về m t thống kê đối với hạnh 

phúc  Hạnh phúc cũng phải được đánh giá theo phương pháp tổng thể về chất lượng cuộc sống, bao 

gồm trạng thái tinh th n đối với trải nghiệm của họ  13   Ở một g c nhìn khác, nhà kinh tế học 

người Anh Richard Layard cho thấy hạnh phúc tăng thêm do tăng thu nhập tạo ra là rất lớn ở những 

người nghèo nhưng lại không tạo trải nghiệm tương tự ở những người giàu c  của xã hội  14   Điều 

này khiến chúng ta đ t ra câu hỏi, liệu một cuộc sống đủ đ y, thậm chí là thừa mứa về vật chất c  

tốt hơn các mô hình sống khác như đề cao quan hệ xã hội, đề cao trải nghiệm cá nhân? 

Đối với đời sống cá nhân, nhà nghiên cứu Kitayama và Markus cho thấy các nước Bắc Mỹ và 

châu Âu thể hiện sự hiện hữu niềm tin rộng rãi cho rằng mỗi người là chủ thể trung tâm của các ý 

22,3% 

45,8% 

 31,9% Kinh tế - Vật chất, Môi trường tự nhiên 

Quan hệ Gia đình - Xã hội 

Đời sống cá nhân 
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nghĩ và hành động và do đ  nên tìm kiếm cũng như khẳng định những giá trị nội tại, những phẩm 

chất của cá nhân mình  15   Điều đ  cho thấy sự quan trọng trong quan niệm về đời sống cá nhân 

đối với hạnh phúc  Câu trả lời được thể hiện tương tự đối với các khách thể trong cuộc nghiên 

cứu này tại Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM.   

3.3. Mức độ hài lòng của sinh viên 

Bảng 4. Bảng xếp hạng 10 yếu tố có trung bình mức độ hài lòng cao nhất 

TT Ký hiệu Tên yếu tố Điểm (Hệ 4) Điểm (Hệ 10) 

1 j10 Sự h a thuận của gia đình 2,96 7,41 

2 j1 Ăn uống 2,93 7,34 

3 j15 Quyền tự chủ, quyền quyết định của bản thân 2,88 7,20 

4 j12 Quan hệ bạn bè 2,86 7,15 

5 j2 M c 2,77 6,93 

6 j4 Tiện nghi sinh hoạt 2,68 6,69 

7 j18 Quyền tự do, dân chủ trong đời sống xã hội 2,66 6,66 

8 j14 Quan hệ với Đoàn - Hội, Câu lạc bộ/Đội/Nh m 2,64 6,61 

9 j27 Khả năng thích ứng trước cuộc sống 2,58 6,45 

10 j5 Trợ cấp tài chính/thu nhập 2,57 6,43 

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát của nghiên cứu) 

Trong 27 yếu tố tác động tới hạnh phúc cá nhân, 10 yếu tố được đánh giá mức độ hài l ng cao 

nhất đa ph n thuộc về khía cạnh quan hệ gia đình - xã hội và khía cạnh đời sống cá nhân. Thứ 

hạng các yếu tố cụ thể được thể hiện tại Bảng 4  

Bảng 5. Bảng xếp hạng 5 yếu tố có trung bình mức độ hài lòng thấp nhất 

TT Ký hiệu Tên yếu tố Điểm (Hệ 4) Điểm (Hệ 10) 

1 j6 Các dịch vụ xã hội ở địa phương 2,28 5,70 

2 j13 Quan hệ tình cảm với người yêu 2,18 5,46 

3 j21 Thể hiện được năng lực của bản thân 2,18 5,44 

4 j20 Kết quả học tập 2,16 5,39 

5 j9 Công việc tạo ra thu nhập 1,91 4,78 

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát của nghiên cứu) 

Kết quả tại Bảng 5 cho thấy, 5 yếu tố c  mức độ hài l ng thấp nhất là: Các dịch vụ xã hội ở 

địa phương; Quan hệ tình cảm với người yêu; Thể hiện được năng lực của bản thân; Kết quả học 

tập; Công việc tạo thu nhập   

3.4. Chỉ số hạnh phúc của sinh viên toàn trường 

Bảng 6. Chỉ số hạnh phúc của sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM (HI) 

Hệ điểm Ieco Isr Iper Beta Ieco Beta Isr Beta Iper HI 

Hệ 4 2,47 2,67 2,41 0,22 0,46 0,32 2,54 

Hệ 10 6,17 6,69 6,02 0,22 0,46 0,32 6,36 

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát của nghiên cứu) 

Chỉ số hạnh phúc của sinh viên trường được trình bày tại Bảng 6  Trong 3 chỉ số trung gian, 

Isr c  mức điểm cao nhất với 2,67 điểm (hệ 4) và 6,69 điểm (hệ 10); đứng thứ hai là Ieco với 

2,47 điểm (hệ 4) và 6,17 điểm (hệ 10); thấp nhất là Iper với 2,41 điểm (hệ 4) và 6,02 điểm (hệ 

10)  Chỉ số hạnh phúc của sinh viên trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM là 2,54 điểm (hệ 4) và 

6,36 điểm (hệ 10)   

3.5. Chỉ số hạnh phúc của các nhóm xã hội 

Qua kết quả tại Bảng 7 cho thấy, nhóm nam c  mức độ hạnh phúc cao hơn nh m nữ; nh m 

năm 1 cao hơn các năm c n lại; nh m Ngôn ngữ cao hơn nh m KHXH và KHNV; nh m Không 

tôn giáo cao hơn Phật giáo và Thiên chúa giáo   
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Tác giả Tạ Chi Hồng [16] n i về tham vọng của con người là không thể dừng lại, c  4 loại 

hạnh phúc vật chất mà người sống trong gia đình được hưởng là hạnh phúc c  vật sở hữu 

(Atthisukha), hạnh phúc c  tài sản (Bohogasukha), hạnh phúc không nợ n n (Ananasukha), hạnh 

phúc không bị khiển trách (Anavajjasukha)  Phật giáo từ lâu đã quan tâm, lý luận một cách rất 

sâu sắc về vấn đề hạnh phúc và khổ đau   

Bảng 7. Chỉ số hạnh phúc của các nhóm xã hội 

Nhóm Ieco Isr Iper Beta Ieco Beta Isr Beta Iper HI 

Nam 6,31 6,64 6,40 0,27 0,45 0,28 6,48 

Nữ 6,14 6,69 5,95 0,22 0,46 0,33 6,33 

Năm 1 6,42 6,77 7,41 0,22 0,43 0,35 6,92 

Năm 2 5,90 6,57 5,82 0,20 0,51 0,30 6,21 

Năm 3 6,15 6,38 6,83 0,27 0,45 0,28 6,45 

Năm 4 6,22 6,75 6,29 0,17 0,41 0,41 6,47 

KHXH 6,10 6,64 6,04 0,23 0,44 0,33 6,32 

KHNV 6,21 6,69 5,93 0,23 0,46 0,30 6,35 

Ngôn ngữ 6,98 7,42 7,21 0,17 0,48 0,35 7,27 

Phật giáo 6,23 6,64 6,12 0,23 0,44 0,33 6,38 

Thiên chúa giáo 6,24 6,67 5,92 0,17 0,51 0,32 6,36 

Không tôn giáo 6,21 6,79 6,25 0,23 0,46 0,31 6,49 

(Nguồn: Thống kê từ số liệu khảo sát của nghiên cứu) 

4. Kết luận 

Nhìn chung, sinh viên Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM c  cái nhìn đề cao các yếu tố 

quan hệ gia đình - xã hội và đời sống cá nhân hơn so với các yếu tố kinh tế-vật chất, môi trường 

tự nhiên  Trong bối cảnh Việt Nam là một nước Á Đông c  đời sống tập thể, cộng đồng phát 

triển, kết quả trên là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, đời sống cá nhân của mỗi người cũng quan 

trọng không kém, không vì đề cao đời sống cộng đồng, tập thể mà bỏ quên đi bản thân  Như đã 

trình bày, hạnh phúc là một giá trị văn hoá - xã hội sâu sắc, do đ  các yếu tố văn hoá Phật giáo, 

Đạo giáo, Nho giáo là một ph n tác động đến quan hệ coi nhẹ vấn đề tài chính, kinh tế, vật chất 

trong quan niệm về hạnh phúc của sinh viên  Tuy nhiên, coi nhẹ không c  nghĩa là dễ hài l ng, 

công việc tạo thu thập là yếu tố c  mức độ hài l ng thấp nhất trong tổng số 27 yếu tố   

Không c  quá nhiều sự khác biệt giữa các nh m xã hội về kết quả mức độ hài l ng  C  thể n i 

đối với nh m sinh viên được khảo sát, c  thể các yếu tố về giới tính, ngành học, tôn giáo không 

đủ mạnh để tạo nên sự khác biệt về mức độ hài l ng của sinh viên  Khác với quan điểm cho rằng 

tôn giáo c  thể đem đến nhiều trải nghiệm “an yên” và “hạnh phúc” hơn, tuy nhiên kết quả thực 

nghiệm lại chưa thể hiện điều đ   
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